
UBND HUYỆN CHƯPĂH Biểu số 90/CK-NSNN

ĐVT: 1.000 đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư 

để thực hiện các 

chương trình mục 

tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực 

hiện các chế độ, 

chính sách, nhiệm 

vụ

Bổ sung thực 

hiện các chương 

trình mục tiêu 

quốc gia

A B 1=2+3+4 2 3 4

TỔNG SỐ 5.033.000 0 5.033.000 0 

1 Thị trấn Phú Hoà 476.800 476.800 

2 Xã Hà Tây 155.000 155.000 

3 Xã IaKhươl 335.000 335.000 

4 Xã IaPhí 230.000 230.000 

5 Xã IaMơNông 150.000 150.000 

6 Xã IaKreng 190.000 190.000 

7 Xã ĐăkTơVer 210.000 210.000 

8 Xã Hòa Phú 380.800 380.800 

9 Xã ChưĐangYa 220.000 220.000 

10 Xã IaKa 305.000 305.000 

11 Xã Nghĩa Hòa 520.000 520.000 

12 Xã Nghĩa Hưng 666.800 666.800 

13 Thị trấn IaLy 206.800 206.800 

14 Xã IaNhin 986.800 986.800 

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO 

NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày  12 /01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện)
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